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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Bản án số: 37/2023/HSPT                                      

Ngày 19-9-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên  

Các Thẩm phán: Ông Lê Đình Nam 

                                   Bà Đinh Thị Như Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Nga – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông 

Tạ Trung Kiên - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 49/2023/TLPT-HS 

ngày 27 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo Trần Thị M do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Gia Lai.  

* Bị cáo có kháng cáo: Trần Thị M, sinh ngày 09 tháng 9 năm 1966 tại 

tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ dân phố X, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; 

nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 09/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh S (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị X (đã chết); có chồng là Bùi Văn B và 03 người con; tiền án, tiền 

sự: Không.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2022 đến ngày 28/02/2023, sau 

đó được áp dụng biện pháp ngăn chặn bão lĩnh. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 27/12/2022, DƯƠNG (sinh năm 1999) và N (sinh 

năm 2000) cùng trú tại làng K, xã K, huyện Đ, tỉnh Gia Lai đến nhà nghỉ 172 

thuộc Tổ dân phố X, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai do Trần Thị M làm chủ để 

thuê phòng với mục đích tìm gái bán dâm để quan hệ tình dục. Khi đến nơi, D 

và N nói M gọi 02 gái bán dâm nhưng do chỉ còn một người nên N vào phòng số 

104 nằm ngủ còn M dẫn D đến phòng số 106 của nhà nghỉ đợi M gọi người đến. 

Trần Thị M thu 200.000 đồng tiền thuê phòng nghỉ của D và N và thu 300.000 

đồng tiền mua dâm của D. Sau khi nhận tiền M đến phòng số 109 đưa cho 

Huỳnh Thị Thanh T (sinh năm 1993, trú tại Thôn Y, xã Tâ, huyện Đ, tỉnh Gia 
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Lai) 200.000 đồng và nói T đến phòng số 106 để bán dâm. Đến 23 giờ cùng 

ngày, khi T đang bán dâm cho D thì bị Công an huyện Đ kiểm tra phát hiện bắt 

quả tang, thu giữ vật chứng gồm: 01 bao cao su đã qua sử dụng kèm vỏ bao cao 

su nhãn hiệu sinica đã bị xé rách tại phòng nghỉ số 106; 01 chiếc điện thoại di 

động hiệu Oppo A16K của Trần Thị Mỹ; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A16 

của Huỳnh Thị Thanh T sau ốp lưng điện thoại có để số tiền 200.000 đồng là 

tiền bán dâm; 01 hộp bao cao 'su nhãn hiệu “Ok” màu đỏ bên trong chứa 20 bao 

cao su "Ok" chưa qua sử dụng; 01 vỏ hộp giấy bao cao su “Ok" màu đỏ trong bì 

đựng rác trong phòng 109. 

Quá trình điều tra xác định: Ngày 10/12/2022, T đến nhà nghỉ 172 để thuê 

phòng số 109 ở trọ với giá tiền 1.500.000đồng/1 tháng. Đến ngày 12/12/2022, T 

xin M làm gái bán dâm cho khách tại nhà nghỉ và M đồng ý với thoả thuận: Khi 

có khách đến nhà nghỉ để mua dâm thì T bán dâm cho khách với giá 300.000 

đồng/1lượt trong đó T hưởng 200.000 đồng còn M hưởng 100.000 đồng, nếu 

khách mua dâm qua đêm thì giá là 800.000 đồng/1đêm trong đó M hưởng 

200.000 đồng còn lại T hưởng. Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 27/12/2022, T bán 

dâm tại nhà nghỉ của M tổng cộng 7 lần, số tiền M hưởng lợi là 700.000 đồng. 

* Vật chứng: 

 - 01 bao cao su đã qua sử dụng kèm vỏ bao cao su nhãn hiệu sinica đã bị 

xé rách tại phòng nghỉ số 106; 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A16K có 

số Emei 1: 866892054526176: Emei 2: 866892054526168 của Trần Thị M; 01 

điện thoại di động hiệu Oppo A16 có số Emei 1: 867556068884132, Emei 2: 

867556068884124 của Huỳnh Thị Thanh T; 01 hộp bao cao su nhãn hiệu “Ok” 

màu đỏ bên trong chứa 20 bao cao su "Ok" chưa qua sử dụng; 01 vỏ hộp giấy 

bao cao su “Ok" màu đỏ trong bì đựng rác trong phòng 109 liên quan đến hành 

vi phạm tội nên chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Gia Lai 

để xử lý. 

- Số tiền 2.300.000 đồng (trong đó số tiền 200.000 đồng thu giữ khi bắt 

quả tang; số tiền 900.000 đồng do Trần Thị M giao nộp; số tiền 1.200.000 đồng 

do Huỳnh Thị Thanh T giao nộp) là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội. Hiện 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã tạm gửi số tiền trên vào tài khoản của Công 

an huyện Đ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh huyện Đ - Đông Gia Lai để xử lý tại giai đoạn xét xử. 

- Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:  

Tại bản án hình sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Gia Lai đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Trần Thị M phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 327; các điểm u, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Thị M 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

đi  chấp hành án, được trừ đi thời hạn đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2022 

đến ngày 28/02/2023. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung, vật 

chứng, nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của bị cáo theo luật định. 

- Kháng cáo của bị cáo: 
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Ngày 02/6/2023 bị cáo Trần Thị M kháng cáo về phần hình phạt, đề nghị 

cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo hưởng án treo. 

- Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin hưởng 

án treo và bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 

điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần 

kháng cáo của bị cáo. 

Áp dụng điểm điểm c khoản 2 Điều 327; Điều 38; điểm u, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Trần Thị M từ 02 năm đến 02 năm 03 tháng tù về tội: 

“Chứa mại dâm”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ vào lời khai của bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác có tại hồ sơ và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc 

thẩm; các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy 

rằng: Vào khoảng 22 giờ ngày 27/12/2022 tại nhà nghỉ 172 thuộc Tổ dân phố 7, 

thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai do mình làm chủ, bị cáo Trần Thị M đã thực 

hiện hành vi chưa mại dâm cho Huỳnh Thị Thanh T thực hiện hành vi bán dâm 

cho Dương thì bị Công an huyện Đ kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. 

Ngoài lần bị bắt quả tang nêu trên, bị cáo M còn 07 lần chứa mại dâm 

khác để Huỳnh Thị Thanh T thực hiện hành vi bán dâm tại nhà nghỉ 172. 

Xét thấy bị cáo M là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đã thực hiện 

hành vi chưa mại dâm trên 02 lần. Do đó, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xét xử bị 

cáo M về tội “Chứa mại dâm” với tình tiết định khung “Phạm tội 02 lần trở lên” 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

quy định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo:  

Tại phiên tòa, bị cáo bổ sung nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy bị cáo có quyền được bổ sung kháng cáo,  

do đó Hội đồng xét xử chấp nhận. 

* Đối với kháng cáo xin hưởng án treo: 

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, bị cáo 

nhiều lần dùng cơ sở kinh doanh của mình để chứa mại dâm, gây ảnh hưởng xấu 

đến trật tự xã hội, trái với thuần phong M tục của dân tộc. Do đó, cần buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng 

ngừa đối với tội phạm này.  

* Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: 

Xét thấy khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất, 

mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền do 

thu lợi bất chính mà có và trong thời gian tại ngoại bị cáo có công trong việc cứu 
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giúp người đuối nước được tặng giấy khen nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, 

03 (ba) năm tù là phù hợp.  

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo đã giao nộp các tài liệu, chứng cứ 

mới bao gồm Huân chương chiến sĩ vể vang hạng ba và bằng khen của Ông Bùi 

Văn Minh là chồng bị cáo; Huân chương chiến sĩ vể vang hạng nhất của Ông 

Bùi Thông là cha chồng bị cáo; Giấy chứng nhận liệt sỹ của ông Bùi Minh là 

anh chồng bị cáo; đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm; 

Giấy ra viện ngày 06 tháng 6 năm 2023 chẩn đoán viêm tuyến Bartholin / Đái 

tháo đường typ II / Viêm loét dạ dày / Đau lưng / Bệnh suy nhược thần kinh / 

Bứu giáp và Biên lai số 0006362 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Chi Cục thi 

hành án dân sự huyện Đăk Đoa thể hiện bị cáo đã nộp số tiền 10.200.000 đồng 

tiền phạt bổ sung và án phí mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ mới tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Do đó, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo 

sớm được trở lại với đời sống xã hội, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.  

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

    T ĐỊNH 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự,  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

19/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh 

Gia Lai. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327; Điều 38; điểm u, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Trần Thị M 02 (Hai) năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Thời 

hạn tù tình từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn giạm giữ, tạm giam từ 

ngày 28/12/2022 đến ngày 28/02/2023. 

2. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

tòa án:  

Bị cáo Trần Thị M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- CQCSĐT huyện Đ; 

- VKSND huyện Đ; 

- TAND huyện Đ(2); 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu VT, THS, HSVA. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà 

 

 
 

 
 

 

Đỗ Văn Hiên 

 

 


